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I.Môc Tiªu bµi häc:
Học xong bài này người học có khả năng:
- Trinh bày đung nhiêm vu, câu tao chung thân máy, nắp máy
- Tháo lắp bộ phận cố định đung quy trinh, quy pham và đung yêu câu ky thuật
- Nhận dang đung các chi tiêt cua bộ phận cố định
- Châp hành đung quy trinh, quy pham trong nghề công nghê ô tô
- Rèn luyên tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ cua học viên.
II.Néi dung bµi häc

1. Nhiêm vu, yêu cầu
1.1. Nhiêm vu , yêucầu, phân loại nắp máy.
a. Nhiêm vu.
- Nắp xi lanh hay còn gọi là nắp máy là một chi tiêt có câu tao rât phức tap, nó

kêt hợp với piston, thành xi lanh tao thành buồng đốt cua động cơ. Ngoài ra, nắp máy
còn là nơi gá lắp các bộ phận, chi tiêt cua các hê thống khác như: bugi, vòi phun, cum
xupap..v.v… đặc biêt trên nắp xi lanh còn bố trí các đường ống nap, ống thải, các
đường nước làm mát, đường dâu bôi trơn… do vậy mà đòi hỏi nắp máy phải có kêt
câu vững chắc, độ bền cao, gọn nhẹ.

b. Yêu cầu
- Có buồng cháy tốt nhât để bảo đảm quá trinh cháy cua động cơ tiên hành

thuận lợi nhât
- Có đu sức bền và độ cứng vững để khi chịu tải trọng nhiêt và tải trọng cơ học

lớn không bị biên dang, lọt khí và rò nước.
- Dễ dàng tháo lắp và điều chỉnh các cơ câu lắp trên nó.
- Kêt câu đơn giản, dễ chê tao, đông thời tránh được ứng suât nhiêt
- Đảm bảo đậy kín xi lanh, không bị rò nước, rò dâu, lọt khí
c. Phân loại
- Theo kêt câu
Nắp máy chung cho tât cả các xi lanh
Nắp máy riêng cho từng xi lanh
Nắp máy cho nhóm 2 xi lanh, 3 xi lanh

- Theo vật liêu chê tao
Nắp máy bằng hợp kim gang (động cơ Diesel)
Nắp máy bằng hợp kim nhôm (động cơ xăng)

- Theo phương pháp làm mát
+ Nắp máy làm mát bằng chât lỏng
Nắp máy làm mát bằng không khí

1.2. Nhiêm vu , yêucầu, phân loại thân máy
a. Nhiêm vu
- Nhiêm vu chu yêu cua thân máy là liên kêt khối xi lanh với nắp máy, đáy máy.

Và là nới gá lắp cá cum, các bộ phận khác như: hê thống nhiên liêu (xăng, Diesel),
máy phát, máy đề…Khối động cơ tao thành một khoang hoàn toàn kín (không lọt khí
và dâu), chứa cơ câu con trượt và cơ câu truc khuỷu thanh truyền cua động cơ. Khối



1. Gối đỡ truc cam
2. Gối đỡ đâu truc cam
3. Truc cam xả
4. Truc cam hut
5. Xu páp
6. Nắp máy
7. Gioăng nắp máy

động tuy cân độ kín khít nhưng phải bố trí lỗ thoát hơi để tránh áp suât trong khoang
không vượt uá giới han gây cản trở chuyển động cuapiston.

- Thân động cơ liên kêt nắp xi lanh, ống xi lanh với đáy máy và không để
không lọt dâu ra ngoài, nên nó chịu tải trọng, áp lực khí , độ rung động lớn và yêu câu
lắp ghép phải chính xác, đảm bảo độ kín khít giữa các bề mặt lắp ghép.

b. Yêu cầu
- Có đu sức bền và độ cứng vững để chịu đựng được tải trọng lớn và nhiêt độ

cao, áp suât lớn.
- Dễ dàng tháo lắp và điều chỉnh các cơ câu khác lắp trên thân máy (cơ câu

phân phối khí…)
- Kêt câu đơn giản, dễ chăm sóc bảo dưỡng và sửa chữa.
- Đảm bảo các yêu câu đặc biêt như kêt câu buồng cháy, lưu thống cua nước

làm mát, dâu bôi trơn..v.v…
c. Phân loại
* Theo phương pháp làm mát
- Thân máy làm mát bằng nước
- Thân máy làm mát bằng không khí
* Theo số lượng xi lanh
- Thân máy có 4 xi lanh
- Thân máy có 6 xi lanh…
* Theo sự sắp xêp các xilanh
- Loai thẳng hàng
- Loai chữ V
- Loai đối đỉnh

2. Đặc điểm cấu tạo
2.1. Nắp máy

a. Cấu tạo



1. Truc cam bên trái
2. Gối đỡ truc cam
3. Tâm ốp bảo vê ống xả bên
trái
4. ống xả bên trái
5. Gioăng ống xả bên trái
6. Mặt máy bên trái
7. Mặt máy phải
8. Gioăng mặt máy trái
9. Gioăng mặt máy phải
10. Tâm bảo vê ống xả bên phải
11. ống xả bên phải
12. Gioăng ống xả phải
13. Truc cam bên phải
14. Cum xu páp

Loai động cơ làm mát bằng gió các xi lanh được chê tao rời từng chiêc mỗi xi
lanh có một nắp máy.

Loai động cơ làm mát bằng nước trong nắp máy có đuc các khoang cho nước
lưu thông để tản nhiêt.



Theo kiểu bố trí xupáp nắp máy có 2 dang: L, I

a b

Hình 1. Các dạng nắp máy

+ Dang L ( hinh 14 a - xupáp đặt): Các xupáp và đê xupáp bố trí một phía
trên khối xilanh, nắp máy có dang mỏng.

+ Dang I ( hinh 14 b - xupáp treo): Các xupáp và đê xupáp được bố trí trên
nắp máy

Trên nắp máy có bố trí các buồng đốt, buồng đốt có hinh dáng hợp l để tao
điều kiên cho khí hỗn hợp cháy nhanh và thoát sach khí thải (động cơ xăng ).

Ở động cơ Diezen buồng cháy có kêt câu phức tap hơn nhằm thích ứng với
lượng và hinh dáng chùm tia phun đồng thời tao xoáy lốc manh trong uá trinh hoà
trộn giữa nhiên liêu và không khí. Một số động cơ có kêt câu buồng đốt bố trí trên
đỉnh piston số còn lai được bố trí trên nắp xi lanh.

* Nắp máy động cơ xăng:
Kêt câu nắp máy động cơ xăng phu thuộc vào phương thức làm mát, dang

buồng cháy, số lượng và cách bố trí xu páp, vị trí lắp bugi.
Cách bố trí xu páp (kiểu xu páp treo hay đặt) có ảnh hưởng uyêt định tới dang

buồng cháy. Khi dùng cơ câu phân phối khí kiểu xu páp đặt hoặc dùng cả cơ câu phân
phối khí kiểu treo và kiểu đặt thi buồng cháy không gọn, tổn thât nhiêt lớn và hay xảy
ra hiên tượng kích nổ khi tăng tỉ số nén. Do vậy, các ô tô hiên nay đều sử dung kiểu xu
páp treo, với cơ câu phối khí loai này thi kêt câu buồng cháy gọn, hê số nap tăng, hê số
khí sót giảm.



Hình 2. Nắp máy sử dung cơ cấu phân phối
khí kiểu treo và kiểu đặt

Trên động cơ xăng thường sử dung buồng cháy dang chỏm câu, dang hinh ô
van và dang hinh nêm. Động cơ xăng có công suât nhỏ thường dùng buồng cháy dang
chỏm câu

Hình 5. Nắp máy có buồng đốt dạng chỏm cầu
Đối với động cơ 2 kỳ uét vòng thi bu gi bố trí chính giữa, còn với động cơ 4

kỳ với buồng cháy chỏm câu thi bu gi bố trí gân về phía xu páp thải. Khi kêt hợp với
pít tông đinh lồi thi mức độ xoáy lốc cua hỗn hợp tăng làm hòa trộn nhiên liêu tốt hơn.

uồng cháy hinh nêm được sử dung khá phổ biên, dang này thi buồng cháy
được bố trí trong nắp xi lanh hoặc trên đỉnh pít tông. Loai buồng cháy này rât gọn nhẹ,
tốc độ xoáy lốc khá lớn, tổn thât nhiêt thâp. Đường tâm xu páp thường bố trí nghiêng
so với đường tâm xi lanh một góc 100 - 150, các đê xu páp bằng gang, xu páp bố trí
thành một hàng dọc. Đường ống thải và buồng cháy được làm mát, đường ống nap
được sây nóng. bugi được bố trí gân xu páp nap.



Hình 6. Nắp máy có buồng cháy hình nêm

Buồng cháy dang ô van thường được dùng cho động cơ 1 hàng xi lanh và bố
trí lêch tâm để tao ra hai thể tích chèn khí khác nhau. Thể tích chèn khí ở phía đối diên
với bu gi lớn hơn sinh ra xoáy lốc manh hơn và dồn nén hỗn hợp khí vào vùng gân
bugi. u gi bố trí gân xu páp xả hơn. Cả ống nap và ống xả đều bố trí về cùng một
phía và có thể tận dung nhiêt cua ống xả để sây nóng hỗn hợp nap.

Ngoài ra có thể sây nóng đường ống nap bằng chính môi chât làm mát chảy bao
bọc bên ngoài.

Để tăng cường làm mát người ta có thể dùng ống dẫn nước có nhiêt độ tương
đối thâp từ phía đối diên với đường ống nap và đường thải phun thẳng vào vùng đê xu
páp. Đối với loai nắp máy chung cho cả động cơ nhiều xi lanh thi bố trí một đường
nap vào chung cho hai xi lanh liền kề nhau với muc đích lợi dung động năng dòng khí
nap để tăng hê số nap cho động cơ.

* Nắp máy động cơ Diesel.
Nắp máy động cơ Diesel chu yêu được chê tao bằng gang xám hợp kim. ởi vi

gang xám hợp kim có độ cứng vững lớn và chịu được nhiêt độ cao hơn trong khi lai đỡ
mât mát nhiêt độ do hê số trao đổi nhiêt tổng cộng thâp hơn. Đối với động cơ Diesel
thi nhiêt độ và áp suât cuối uá trinh nén có nghĩa đặc biêt khi khởi động động cơ,
bởi vậy gang xám sẽ đáp ứng được đây đu các yêu câu đối với buồng cháy động cơ
Diesel. Trong nhiều trường hợp, khi buồng cháy xoáy lốc bố trí trong nắp máy bằng
gang thi có thêm bu gi sợi đốt để sây nóng, hỗ trợ cho viêc khởi động.

Đối với động cơ Diesel, buồng cháy là nơi hỗn hợp khí được hinh thành và bốc
cháy, gây ảnh hưởng tới các chỉ tiêu : công suât, hiêu suât, độ tin cậy cua động cơ
cũng như ô nhiễm môi trường cua khí xả. Chính vi vậy đối với động cơ Diesel trên năp
máy người ta còn thiêt kê các buồng cháy phu. Nhằm muc đích cải thiên khả năng
cháy cua hỗn hợp.

* Buồng đốt thống nhât: (hinh 8)



Hình 7. Các dạng buồng cháy thống nhất

Đặc điểm câu tao cua buồng cháy loai này là khi piston ở điểm chêt trên, thi
khoảng không giữa đỉnh piston và nắp xi lanh là một không gian thống nhât. Đỉnh
piston có thể hơi lõm, phẳng hoặc hơi nồi. Vòi phun phun trực tiêp nhiên liêu vào mọi
khu vực cua buông cháy. Hinh thành hỗn hợp khí trong buông cháy thống nhât được
dựa trên hai yêu tố cơ bản:

- Đảm bảo lượng phun nhiên liêu đề và nhỏ cua tia nhiên liêu
- Kêt hợp hin dang các tia nhiên liêu với hinh dang buồng cháy tao ra hỗn hợp

khí phân bố đều trong không gian.
Ưu điểm cua loai buồng đốt này là phu tải nhiêt thâp, hiêu suât cao và dễ tăng

áp.

* Buồng cháy khoét sâu lõm piston. (hinh 9)
Buồng háy loai này còn gọi là buồng cháy nửa thống nhât, đặc điểm cua nó là

có diên tích chèn khí khá lớn giữa đỉnh piston và nắp xi lanh. hân khoét lõm đỉnh
piston khá sâu theo dang câu, dang  , hinh thang hoặc bán câu. Nhiên liêu cũng được
phun trực tiêp vào buồng đốt.

Loai buồng cháy này thường tao được dòng xoáy tiêp tuyên cua khí nap và
dòng xoáy hướng kính cua khí chèn khi nén. Loai buồng cháy này kêt hợp với vòi
phun nhiều lỗ tao ra hỗn họp khí tốt. Khi có dòng xoáy không khí từ sườn tia thổi phân
nhiên liêu đã bay hơi ra ngoài khiên cho các hat nhiên liêu còn lai dễ bay hơi, tăng tốc
độ hinh thành hỗn hợp. Mặt khác còn sử dung không khí trong không gian giữa các tia
tham gia hòa trộn ngay khi nhiên liêu chưa cháy.

Đặc điểm cua buồng cháy loai này :



- Hinh dang, kích thước đường kính miêng cua phân khoét lõm có tác dung lớn
tới cường độ dòng xoáy hướng, ua đó cải thiên điều kiên hinh thành hỗn hợp nhiên
liêu và điều kiên cháy.

- Dung tích phân khoét lõm VK chiêm khoảng 75 – 85% VC (thể tích buồn
cháy).

- Vị trí phân khoét lõm : nêu điều kiên cho phép đường tâm phân khoét lõm
trùng với tâm xi lanh, tâm vòi phun cũng đặt trũng với tâm trên làm cho khoảng cách
giữa các lỗ phun tới thành buông cháy đều nhau, có lợi cho viêc hinh thành hỗn hợp
nhiên liêu cháy.

- Dòng xoáy không khí : với cường độ hợp l cua dòng xoáy sẽ có lợi cho chât
lượng hỗn hợp nhiên liêu cũng như chât lượng cháy.

Hình 8. Buồng cháy khoét sâu trên đỉnh piston.

c/ Buồng cháy ngăn cách
Buồng cháy ngăn cách là loai mà toàn bộ không gian buồng cháy được ngăn

thành hai phân rõ rêt: buông cháy chính và buông cháy phu, giữa hai buồng có các
đường thông nhỏ. uồng cháy ngăn cách được chia làm 3 loai:

- Buồng cháy xoáy lốc (hinh 10): là loai buông cháy mà có một đường thông
lớn đặt theo hướng tiêp tuyên với buông cháy chính, đôi khi còn có thêm một đường
thống nhỏ nhằm cải thiên chât lượng hòa trộn, dung tích buồn cháy phu khá lớn.

Trong uá trinh nén, môi chât từ buồng cháy chính bị đẩy vào buồng xoáy lốc
và tao thành một dòng xoáy nén manh. Nhiên liêu được phun vào cùng hướng với
dòng xoáy lốc, được sây nóng, bay hơi cùng không khí tao ra hỗn hợp nhiên liêu.
Dòng xoáy lốc được tao ra khi nén có cường độ lớn hơn khi nap, nên hỗn hợp nhiên
liêu được hinh thành nhanh hơn. Vi vậy kể cả trong trường hợp phun nhiên liêu rât trễ,
uá trinh cháy vẫn kêt thuc kịp thời và động cơ có thể chay với tốc độ cao.



Hình 9. Buồng cháy xoáy lốc

- Buồng cháy trước: loai buồng cháy này thi dung tích buồng cháy
phu khá nhỏ và có nhiều lỗ thông nhỏ nối buồng cháy phu với buồng cháy
chính.

Hình 10. Các dạng buồng cháy trước

Buồng cháy trước có thể bố trí nghiêng, lêch hoặc chính giữa
đường tâm xi lanh. uồng cháy trước được chê tao rời thành hai nửa bằng
thép chịu nhiêt rồi ghép lai cố định với nhau băng phương pháp hàn. Nửa
dưới có đâu tiên ren để vặn chặt vào nắp xi lanh và giữa chung có vòng
đêm đồng để bao kín khí, kín nước. au khi lắp chặt, buồng cháy trước
được chống xoay băng một vít hãm trên thành vách đứng cua nắp xi lanh.



Nửa trên có phân đuôi dang tru kéo dài, mặt ngoài có rãnh để lắp gioăng
cao su bao kín nước, mặt trong có gia công lỗ mặt tru bậc để lắp vòi phun.

Quá trinh cháy diễn ra trong buồng cháy dự bị như sau: nhiêt lượng do một phân
nhỏ nhiên liêu phun vào được bốc cháy trong buồng dự bị tao nên chênh áp giữa
hai buồng cháy, làm cho hỗn hợp nhiên liêu chưa kịp cháy trong buông dự bị được
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